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	UBND TỈNH TRÀ VINH

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /BC-BQLKKT
	Trà Vinh, ngày        tháng     năm 2023



BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan cơ chế tài chính thực hiện Khu tái định cư do Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
I. Đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành:
1. Đối với pháp luật về đất đai:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.
- Khu tái định cư tập trung phải được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng miền.
- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, “a) trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư”.
- Việc ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP:

“….

b) Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư dự án.

Trường hợp người được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào tổng vốn đầu tư.

2. Đối với pháp luật về nhà ở

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Nhà ở năm 2014 “Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì chủ đầu tư dự án phải xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư trong khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư. 
- Trường hợp phải đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện dự án; đối với khu vực nông thôn thì dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải bao gồm cả việc bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư.
3. Đánh giá chung:

- Với các quy định của pháp luật nêu trên, thì trách nhiệm lập và thực hiện dự án tái định cư thuộc Nhà nước; Nhà đầu tư (chủ đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp) có trách nhiệm xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư khi người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu. 
- Hiện nay pháp luật chỉ có quy định trường hợp nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức khấu trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. 
- Dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư hoàn toàn độc lập với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; do đó Nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tự nguyện ứng vốn để thực hiện dự án Khu tái định cư thì không có cơ sở để khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp hoặc tính vào vốn đầu tư của dự án KCN (quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).
- Đối dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng KCN, hiện nay pháp luật chưa có quy định về trường hợp Nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện và phương án ngân sách nhà nước hoàn trả cho Nhà đầu tư.
II. Thực trạng triển khai các khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp trong thời gian qua:
- Theo Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 03 Khu công nghiệp (1) Khu Công nghiệp Cầu Quan, diện tích 120ha, (2) Khu công nghiệp Cổ Chiên, diện tích 200ha và Khu công nghiệp Long Đức, diện tích (120,6ha).
- Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư Long Đức với quy mô 183 lô nền, diện tích 8,54ha để phục vụ cho công tác bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Dự án Khu tái định cư Cổ Chiên, UBND huyện Càng Long đã trình Hội đồng nhân dân huyện Càng Long bổ sung vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư). Tuy nhiên, hiện nay còn vướng mắc do pháp luật hiện hành chưa có quy định về cơ chế tài chính để hoàn trả tiền tạm ứng cho nhà đầu tư.
- Dự án Khu tái định cư và Nhà ở công nhân KCN Cầu Quan, UBND huyện Tiểu Cần đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 28/6/2022. Do nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nên đến nay chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện Khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
III. Những vấn đề bất cập từ thực tiễn:
1. Những vấn đề bất cập
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Cổ Chiên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất của dự án là 199,98ha (Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 23/02/2021). 
- UBND huyện Càng Long đang thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Cổ Chiên. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn huyện Càng Long không có quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có nhu cầu bố trí đất ở tái định cư, đồng thời dự án khu tái định cư theo quy hoạch được duyệt chưa triển khai thực hiện đã ảnh hưởng đến công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng.
-  Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Khu công nghiệp Cổ Chiên (giai đoạn 1) là một nội dung được thực hiện từ chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên và đề nghị rà soát trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung chi phí tái định cư vào dự án làm cơ sở bố trí thực hiện khu tái định cư theo quy định; không thuộc đối tượng Nhà nước đầu tư từ ngân sách nhà nước (Báo cáo số 86/BC-SKHĐT ngày 24/02/2022). Tuy nhiên theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ nay được thay thế được Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 có quy định “Khu công nghiệp là khu vực có rãnh giới địa lý được xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất không nghiệp” và theo Quy hoạch Khu công nghiệp Cổ Chiên được duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh thì trong phạm vi quy hoạch xây dựng KCN Cổ Chiên không có đất tái định cư; do đó không thể bổ sung chi phí đầu tư xây dựng khu tái định cư vào tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời đối với khu đất tái định cư nằm ngoài dự án và nhà đầu tư cũng không được thuê phần đất này nên việc đề nghị đưa vào tổng mức đầu tư của dự án để được khấu trừ vào tiền thuê đất là không có cơ sở.
- Theo phân tích đánh giá của Sở Tài chính thì dự án Khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên không thuộc trường hợp ứng vốn từ Quỹ phát triển đất để thực hiện (Báo cáo số 194/BC-STC ngày 19/4/2022).
Hiện nay, Nhà đầu tư đã thống nhất tự nguyện ứng vốn cho UBND huyện Càng Long để thực hiện dự án Khu tái định Cổ Chiên để làm cơ sở thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Cổ Chiên, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án và mong muốn được hoàn trả lại 100% vốn đã ứng để thực hiện dự án Khu tái định cư. Tuy nhiên hiện nay pháp luật về đất đai không có quy định ngân sách nhà nước hoàn trả bằng tiền; cũng như cơ chế tài chính khi nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
2. Các vấn đề cần giải quyết:
- Phải sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt để làm cơ sở phê duyệt phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.

- Xây dựng và ban hành cơ chế tài chính để cho nhà đầu tư tạm ứng kinh phí để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư và phương án hoàn trả tiền tạm ứng cho nhà đầu tư đã ứng trước.
IV. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
- Có kinh phí để triển khai thực hiện xây dựng dự án hạ tầng Khu tái định cư Khu Công nghiệp.
- Có cơ sở để nhà đầu tư tự nguyện ứng kinh phí cho nhà nước để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư và có cơ chế tài chính để hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư đã ứng trước.
- Làm cơ sở thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai, để cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.
V. Định hướng giải quyết vấn đề:

- Nhà đầu tư có văn bản kết tự nguyện ứng kinh phí và đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư để UBND cấp huyện nơi có dự án có cơ sở triển khai thực hiện các tiếp theo quy định của pháp luật.
- UBND cấp huyện tổ chức thực hiện xây dựng dự án khu tái định cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Tổ chức thực hiện thủ tục giao đất ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi có nhu cầu tái định cư và thu tiền sử dụng đất, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Thời gian hoàn trả chậm nhất 3 năm tính từ ngày phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án Khu tái định cư) và năm tài chính bố trí vốn hoàn trả. UBND huyện nơi thực hiện dự án có trách nhiệm hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư.

- Nguồn kinh phí hoàn trả: nguồn thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, các nhân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà đầu tư được thực hiện và tại chính dự án khu tái định cư; trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất không đủ để hoàn trả thì ngân sách tỉnh sẽ bố trí bổ sung cho huyện để hoàn trả cho nhà đầu tư.
Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
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